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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 05/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 27,110.98 +3.15%

S&P500 3,193.93 +2.62%

Nasdaq 9,814.08 +2.06%

FTSE100 6,484.30 +2.25%

Shanghai Composite 2,930.80 +0.40%

Gold Spot 1,685 -1.48%

Dollar Index 96.94 +0.27%

US Dollar/ Brazil Real 4.9585 -3.14%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 39.68 37.05 39.55 +2.14 +5.72% 307,612

CLEQ20 39.89 37.35 39.80 +2.08 +5.51% 109,718

QOQ20 42.48 39.72 42.30 +2.31 +5.78% 250,309

QOU20 42.55 39.90 42.42 +2.25 +5.60% 187,797

NGEN20 1.864 1.777 1.782 -0.040 -2.20% 114,332

NGEQ20 1.960 1.881 1.886 -0.031 -1.62% 46,029

RBEN20 1.2170 1.1417 1.2136 +0.0646 +5.62% 42,382

RBEQ20 1.2287 1.1550 1.2266 +0.0644 +5.54% 29,072

Xăng 

RBOB

Dầu WTI

Dầu 

Brent

Khí tự 

nhiên



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 08/06/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 2/4

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Cuộc họp thứ 11 của nhóm OPEC+ đã kết thúc ngày hôm qua với việc các nước thống nhất kéo

dài giai đoạn một của thỏa thuận cắt giảm thêm một tháng, trừ Mexico, đưa hạn mức cắt giảm của cả

nhóm OPEC+ xuống mức 9.6 triệu thùng trong tháng 07. Các nước không cắt giảm đúng hạn mức

đã đặt ra cho tháng 05 và tháng 06 được yêu cầu phải cắt giảm sâu hơn trong tháng 07 để bù đắp

cho những gì còn thiếu. Cuộc họp của Uỷ ban giám sát chung cấp bộ trưởng (Join Ministerial

Monitoring Committee - JMMC) sẽ được họp định kỳ hằng tháng, cho đến hết tháng 12/2020

▪ Theo hãng Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu và khí gas của Mỹ giảm 17 giàn xuống còn

284 giàn khoan trong tuần kết thúc ngày 05/06. Trong đó, số giàn khoan dầu giảm 16 giàn xuống còn

206 giàn trong khi số giàn khoan khí gas giảm 1 giàn xuống còn 76 giàn.

▪ Công ty dầu khí quốc gia Brazil Petrobras đã xuất khẩu được 1.11 triệu tấn dầu nhiên liệu trong

tháng 05, mức xuất khẩu kỷ lục của công ty và tăng 10% so với mức kỷ lục trước đó.

▪ Libya xác nhận việc mở cửa trở lại mỏ dầu lớn nhất nước này, Sharara, vào ngày hôm qua,

06/06. Mỏ dầu này có công suất khai thác khoảng 300,000 thùng/ngày.

▪ Sản lượng nhập khẩu Dầu thô của Trung Quốc trong tháng 05 đạt mức kỷ lục 11.34 triệu tấn, so

với 9.88 triệu tấn trong tháng 04 và 9.51 triệu tấn cùng kỳ 2019.

▪ Giá trị kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong quý 1/2020 đã giảm 11 tỷ USD, tương

đương 21.9% so với năm ngoái xuống còn 40 tỷ USD.

▪ Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố

tuần trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp Mỹ

trong tháng 05 ở mức 13.3%, đã có sự cải

thiện so với mức 14.7% trong tháng 04.

▪ Số liệu xuất khẩu của Trung Quốc trong

tháng 05 suy giảm trở lại so với tháng 04

trong khi nhập khẩu giảm xuống mức thấp

nhất 4 năm.

▪ Thủ tướng Anh Boris Johnson đang lên

một dự luật gỡ bỏ bớt những rào cản trong

kinh doanh nhằm giúp phục hồi nền kinh

tế.

▪ Thủ tướng Anh Boris Johnson đề nghị

chấp nhận một số khoản thuế của EU

nhằm mục đích đạt được thỏa thuận

thương mại giữa hai nền kinh tế.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 07 tăng 5.72%. Các công ty

năng lượng Mỹ sơ tán 10% số giàn khoan và cắt giảm

30% sản lượng khai thác tại vịnh Mexico do bão. Số

liệu việc làm tích cực tại Mỹ hỗ trợ giá dầu.

➢ Kháng cự: 36.42; 41.06 ➢ Hỗ trợ: 35.12; 33.78

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 5.78%. Cuộc

họp của nhóm OPEC+ đã được xác định lịch vào chiều

thứ 7 theo giờ Vienna, củng cố hi vọng thỏa thuận cắt

giảm sẽ được kéo dài.

➢ Kháng cự: 38.63; 39.74 ➢ Hỗ trợ: 36.52; 34.31;
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 07 giảm 2.2% do điều

kiện thời tiết mát mẻ tại Mỹ và nhu cầu khí gas giảm

trong giữa tháng 06.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB tháng 07 tăng 5.62% theo đà tăng

của giá dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.013; 1.0959 ➢ Hỗ trợ: 0.9166; 0.7488;
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